
BÀI 9. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN



Mục tiêu bài học

Mục tiêu 1.

Biết làm các kí hiệu về thời gian và 

các hiện tượng tự nhiên

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

Có kỹ năng làm đúng các kí 

hiệu theo 5 thành tố 

Có khả năng giao tiếp một số câu cơ 

bản về thời gian và thời tiết



Ngày Tháng



Năm Thứ hai



Chủ nhật Hôm qua



Hôm nay Buổi sáng



Buổi trưa Buổi chiều



Buổi tối Đêm



Mùa xuân Mùa hè



Mùa thu Mùa đông



Thời tiết Mấy giờ?



Lạnh Nóng



Mây Nắng



Mưa Gió



Mặt trời Bầu trời



Sông Biển



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

1. Hỏi về thời gian

Mẫu 1. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 

Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2012

Mẫu 2. Bây giờ là mây giờ

Bây giờ là 12 giờ.

Hôm nay/ ngày/ bao nhiêu?

Hôm nay/ ngày 15/ tháng 12/ năm 2012.

Bây giờ/ giờ/ mấy?

Bây giờ/ giờ/ 12.

2. Hỏi về thời tiết

Hôm nay thời tiết (trời) như thế nào?

Hôm nay thời tiết (trời) mát.

Thời tiết/ hôm nay/ thế nào?

Thời tiết/ hôm nay/ mát.



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

3. Hỏi về các mùa

Bạn thích mùa nào?

Tôi thích mùa thu

Bạn/ mùa/ thích/ gì?

Tôi/ mùa thu/ thích



Bài tập thực hành

Thực hành làm kí hiệu một số câu sau:

1. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2021

2. Bây giờ là mấy giờ?

3. Hôm nay trời nóng quá.

4. Hôm nay là ngày bao nhiêu?

5. Tôi thích mùa thu. Mùa thu thời tiết rất mát mẻ


